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NỘI DUNG MÔN HỌC/ COURSE SYLLABUS 

 

Mã 

 

*CAL 6008  

*Elective/ Môn lựa chọn 

Tên 

Course title 

Luật quốc tế về quyền con người trong mối liên hệ với một số 

ngành luật quốc tế khác   

Human Rights in the relationship with some other branches 

of international laws 

Số tín chi/# of credits 2 

Số thời gian lên lớp / 

Lecturing hours 

 18 hour lectures (6 teaching sessions @ 3 hours = 18 hours)  

12 hour seminars  (4 seminar sessions @ x3 hours = 12 hours )  

Time 7-25 May 2012 

Tên giảng viên dự kiến 

Name of course 

instructors/lecturers 

1. Prof. Dr.  Gudmundur Alfredsson (University of 

Strasbourg)  

2. NCS. Ngô Hương   

3. Dr. Vũ Công Giao – Khoa luật  

4. Dr. Ngô Huy Cương 

5. Prof.Wendy Dương 

Language conduct English with Vietnamese translator 

 

 

1.  Course objective  

 

Mục tiêu đào tạo 

This Course provides students with concept, 

historical devevelopment of legal branches in 

relationship with international law and human 

rights, including international humanitarian law, 

international criminal law, refugee law, law on 

counter terrorism. In addition, students should 

have strong analysis on interrelationship of such 

international laws and human rights.  

 

 

Hiểu được khái niệm, lịch sử phát triển, 

đặc điểm và nội dung cơ bản của các 

ngành luật có về liên quan mật thiết đến 

luật quốc tế về quyền con người, bao gồm: 

luật nhân đạo quốc tế, luật  hình sự quốc 

tế, luật tị nạn quốc tế, luật quốc tế về 

chống khủng bố;  v.v 
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2. Nội dung bài giảng/Lecture structure 

 

 

STT 

Ngày   

Nội dung chuyên đề 

Giảng viên 

Thời lượng  

1 7/5/2012 

 

13:00-16:00 

 

 

Lecture 1: Introduction 

- Human rights as part of public international 

law 

- Human rights and the rule of law 

- The role of human rights in conflict 

prevention and conflict management 

Prof. Dr.  

Gudmundur 

Alfredsson 

2 8/5/2012 

13:00-16:00 

Lecture 2: Human rights and good governance Prof. Dr.  

Gudmundur 

Alfredsson  

3 8/5/2012 

17:00-20:00 

Seminar 1: Seminar discussion on the 

meaning of human rights and the various 

categories of human rights, that is civil, 

cultural, economic, political and social rights, 

as well as the right to development and 

minority rights 

Prof. Dr.  

Gudmundur 

Alfredsson & 

Dr. Vu Cong Giao 

4 9/5/2012 

13:00-16:00 

 

Lecture 3: 

- Human rights and international labor 

standards 

- Human rights and intellectual property 

rights 

Prof. Dr.  

Gudmundur 

Alfredsson 

5 10/5/2012 

13:00-16:00 

 

Lecture 4:  

- Human rights and refugee law 

- Human rights and humanitarian law 

 

Prof. Dr.  

Gudmundur 

Alfredsson 

6 10/5/2012 

17:00-20:00 

Seminar 2: Discussion on a wide range of 

governance issues 

Prof. Dr.  

Gudmundur 

Alfredsson 

7 11/5/2012 Lecture 5:  Prof. Dr.  

Gudmundur 
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13:00-16:00 

 

- Human rights and international criminal law 

- Human rights and counter-terrorism efforts 

Alfredsson 

8 11/5/2012 

17:00-20:00 

Lecture 6:   

- Human rights and business or corporate 

social responsibility 

- Human Rights and the Environment 

- Human Rights Education 

Prof. Dr.  

Gudmundur 

Alfredsson 

 

9 17/5/2012 

15:00-17:00 

Seminar 3 : Quyen con nguoi, trach nhiem 

xa hoi doanh nghiep trong Kinh doanh 

NCS. Ngô Hương 

10 24/5/2012 

15:00-17:00 

Seminar 4: Quyen con nguoi va cac van de 

ve So Huu Tri Tue/ Intellectural Rights 

and Human Rights 

 

Dr. Ngo Huy Cuong 

 

11 25/5/2012 

15:00-18:00 

Seminar 5: Tiep can Luat trong nghien cuu 

ve quyen con nguoi 

Prof. Wendy Dương 

 

3. Criteria for Evaluation and Exam: 

One paper (hand-in in Vietnamese or English)  20 %  

Class Participation and   15 %  

Group Assignment/Presentation       15 % 

Final exam        50 %. 

Mid term paper:  

The paper will be two academic paper in English of around 1500-2000 words, of 

publishable standard (this means a critical analytical paper.  The paper topic is 

“............................................................”. 

Group assignment:  

The group assignment is  “............................................................”. tbd by lecturer 
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4. Readings 

Reading list from weblink 

 

Lecture 1: Introduction 

 Human rights as part of public international law ( http://www.un.org/en/law) 

 Human rights and the rule of law ( http://www.un.org/en/ruleoflaw) 

 The role of human rights in conflict prevention and conflict management ( ) 

 

Lecture 2: Human rights and good governance 

 Human rights and good governance (http://www.worldbank.org/) and 

(http://www.undp.org/content/undp/en/home.html) and (http://www.oecd.org) and 

(www.2.ohchr.org/english/issues/development/governance/index.htm) and Hans-Otto 

Sano and Gudmundur Alfredsson (co-editors), Human Rights and Good Governance - 

Building Bridges, The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2002, x+261 pages ) 

 

 

Seminar 1: Seminar discussion on the meaning of human rights and the various categories of 

human rights, that is civil, cultural, economic, political and social rights, as well as the right 

to development and minority rights 

www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/DevelopmentIndex.aspx 

 

Lecture 3:  

 Human rights and international labor standards (http://www.ilo.org ), in particular the 

1998 ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 

(www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm) , the 2008 

ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization 

(www.ilo.org/global/standards/WCMS_099766/lang--en/index.htm) and articles 6-8 of 

the International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights;  

 Human rights and intellectual property rights (http://www.wipo.org) 

and article 15 of the International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights ) 

 

http://www.un.org/en/law
http://www.un.org/en/ruleoflaw
http://www.worldbank.org/
http://www.undp.org/content/undp/en/home.html
http://www.oecd.org/
http://www.2.ohchr.org/english/issues/development/governance/index.htm
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/DevelopmentIndex.aspx
http://www.ilo.org/
http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/WCMS_099766/lang--en/index.htm
http://www.wipo.org/
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Lecture 4:  

 Human rights and refugee law (http://www.unhcr.org) 

 Human rights and humanitarian law (http://www.icrc.org) 

 

Seminar 2: Discussion on a wide range of governance issues 

 

Lecture 5:  

 Human rights and international criminal law (http://www.icc-cpi.int) 

 

 Human rights and counter-terrorism efforts (http://www.un.org/terrorism) 

And (http://www.ohchr.org) , in particular the UN Special Rapporteur on the promotion and 

protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism at  

(http://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/SRTerrorismIndex.aspx) 

 

Lecture 6:   

 Human rights and business or corporate social responsibility 

(http://www.business.un.org) 

and (http://www.unglobalcompact.org) 

 Human Rights and the Environment 

(http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/SRToxicWastesInd

ex.aspx) see also Gudmundur Alfredsson, “Human Rights and the Environment” in The 

Future of International Environmental Law, edited by David Leary and Balakrishna 

Pisupati, Tokyo: United Nations University Press, 2010, pp. 127-146 

 Human Rights Education 

(www2.ohchr.org/english/issues/education/training/index.htm) 

 

 

 

 

 

http://www.unhcr.org/
http://www.icrc.org/
http://www.icc-cpi.int/
http://www.un.org/terrorism
http://www.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/SRTerrorismIndex.aspx
http://www.business.un.org/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/SRToxicWastesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/SRToxicWastesIndex.aspx
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Other Auxiliary/Reading materials 

Luật quốc tế  

1. Lê Mai Anh (Chủ biên), Giáo trình Luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB 

Công an nhân dân, Hà Nội, 2006 (mục về tương trợ tư pháp về hình sự và dẫn độ theo 

luật quốc tế hiện đại). 

2. Trần Văn Thắng, Lê Mai Anh (đồng chủ biên), Luật quốc tế: Lý luận và thực tiễn, 

NXB Giáo dục, Hà Nội, 2001 (mục về tương trợ tư pháp về hình sự và dẫn độ theo 

luật quốc tế hiện đại). 

Luật Nhân quyền quốc tế 

3. United Nations, Hệ thống các văn kiện của luật nhân quyền quốc tế (tiếng Anh, tại 

website của Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền 

(http://www2.ohchr.org/english/law/)). 

4. United Nations, Tập hợp các điều ước quốc tế được Liên hợp quốc lưu chiểu (tiếng 

Anh, tại website của Liên hợp quốc (http://treaties.un.org)). 

Luật hình sự quốc tế 

5. Cao Thị Thuận, Luật Hình sự quốc tế (sách chuyên khảo), NXB CAND, Hà Nội, 

2007.       

6. Hội Luật gia Việt Nam, Tòa án hình sự quốc tế, NXB Hồng Đức, Hà Nội, 2008. 

7. Cherif M. Bassiouni, Introduction to International Criminal Law. Ardsley, NY: 

Transnational Publishers, 2003. 

8.  Malekian. Farhad, The Functions of International Criminal Law and the Problem of 

Positivism and Neutralism Philosophy, Contemporary Journal of International 

Criminal Law, vol.1, 2007.  

9. Malekian. Farhad, The Monopolization of International Criminal Law in the United 

Nations, A Jurisprudential Approach, Stockholm, Uppsala, Almqvist & Wiksell 

International,, Second Edition, 1995. 

10. Claire De Than and Edwin Shorts, International Criminal Law and Human Rights 

(London: Sweet & Maxwell, 2003). 

11. Philippe Sands (ed), From Nuremberg to The Hague: The Future of International 

Criminal Justice (Cambridge: Cambridge University Press, 2003). 

12. Knut Dörmann, Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International 

Criminal Court - sources and commentary, ICRC and Cambridge University Press, 

2003. 

13. John E. Ackerman and Eugene O'Sullivan, Practice and Procedure of the 

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia with selected materials 

from the International Criminal Tribunal for Rwanda. The Hague etc.: Kluwer Law 

International, 2002. 

14. Marco Sassòli, Antoine Bouvier, How does law protect in war ? Cases, documents 

and teaching materials on contemporary practice in international humanitarian law, 

ICRC,Geneva, 2006. 

15. Naomi Roht-Ariaza and Javier Mariezcurrena (edited), Transitional Justice in the 

Twenty-First Century, Cambridge University Press, 2006. 

 

 

http://www2.ohchr.org/english/law/)
http://treaties.un.org)/
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/p0-521-81852-4
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/p0-521-81852-4
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/p0739
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/p0739
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/p0739
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Luật nhân đạo quốc tế 

16. Tập hợp các văn kiện cơ bản về Luật nhân đạo quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu quyền 

con người thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, NXB Lý luận Chính trị, 

Hà Nội, 2005. 

17. Luật nhân đạo quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu quyền con người thuộc Học viện 

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, NXB Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2005. 

18. ICRC, Hệ thống các văn kiện của luật nhân đạo quốc tế (tiếng Anh, tại website của 

Ủy ban quốc tế Chữ thập đỏ (ICRC) (http://www.icrc.org/ihl)). 

19. UNHCR, Các tư liệu tại website của Văn phòng Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị 

nạn (The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR): 

http://www.unhcr.org/ 

20. UNHCR, The State of The World's Refugees 2006: Human Displacement in the New 

Millennium, http://www.unhcr.org/ 

21. Rosemary Byrne (Editor-in-Chief), The Refugee Law Reader: Cases, Documents and 

Materials, (5th Edition) 2008 

http://www.refugeelawreader.org/files/syllaby/Syllabus_2008_for_WEB.pdf 

22. Anna Segall, Punishing violations of international humanitarian law a the national 

level: a guide for common law states, ICRC, Geneva, 2001. 

 

Phòng chống tội phạm quốc tế 

23. Ba công ước của Liên hợp quốc về kiểm soát ma túy, NXB CTQG, Hà Nội, 1994. 

24. Đinh Xuân Yêm, Tội phạm có tổ chức ma-phi-a và toàn cầu hóa tội phạm, NXB 

CAND, Hà Nội, 2003. 

25. Bộ ngoại giao, Các điều ước đa phương về ngăn ngừa và trừng trị khủng bố quốc tế 

(Song ngữ Việt – Anh), NXB CTQG, Hà Nội, 2002. 

26. Counter-Terrorism and the Use of Force in International Law, Michael N. Schmitt, 

http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/en/component/content/article/46-cat-

pubs-mc-papers/485-art-pubs-mc-papers-5.html?directory=21 

27. Human rights litigation and the “war on terror”, International Review of the Red 

Cross No 871, p.573-597,  Helen Duffy, 

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/review-871-p573 

28. Counter-terrorism strategies, human rights and international law: meeting the 

challenges, Final Report Poelgeest Seminar,  2007, the Grotius Centre for 

International Legal Studies of Leiden University & Campus The Hague, 

http://media.leidenuniv.nl/legacy/Final%20Report%20Counter%20Terrorism%20Exp

ert%20Seminar.pdf 

 

Việt nam và pháp luật quốc tế  
 

29. Trung tâm Luật Biển và Hàng Hải quốc tế thuộc Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội, 

Tòa án hình sự quốc tế và việc gia nhập của Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2007. 

30. Các văn bản pháp luật về công ước quốc tế và văn bản pháp luật Việt Nam có liên 

quan, NXB CTQG, Hà Nội, 2006. 

 

http://www.icrc.org/ihl)
http://www.unhcr.org/
http://www.unhcr.org/
http://www.refugeelawreader.org/files/syllaby/Syllabus_2008_for_WEB.pdf
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/p0792
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/p0792
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/p0792
http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/en/component/content/article/46-cat-pubs-mc-papers/485-art-pubs-mc-papers-5.html?directory=21
http://www.marshallcenter.org/mcpublicweb/en/component/content/article/46-cat-pubs-mc-papers/485-art-pubs-mc-papers-5.html?directory=21
http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/review-871-p573
http://media.leidenuniv.nl/legacy/Final%20Report%20Counter%20Terrorism%20Expert%20Seminar.pdf
http://media.leidenuniv.nl/legacy/Final%20Report%20Counter%20Terrorism%20Expert%20Seminar.pdf
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